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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2011 - 2012 
Môn: Công nghệ 7

                     Thời gian 45’

Câu 1: ( 3đ ) 
          Em hãy nêu mục đích của việc làm đất ? làm đất bao gồm những công việc nào,nêu mục đích của mỗi công việc?
Câu 2: (3 đ) 

Rừng có vai trò như thế nào với môi trường sống và sản xuất của xã hội 

Câu 3. (3 đ )

       a/  Em hãy nêu tác hại của sâu bệnh?
       b/ Em hãy nêu những nguyên tắc trong phòng trừ sâu ,bệnh hại?     
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Môn công nghệ lớp 7

Câu 1: ( 3,5đ )

         -Mục đích của làm đất:  làm cho đất tơi xốp,tăng khả năng giữ nước,giữ chất dinh dưỡng,diệt cỏ dại và mầm mống sâu bệnh ẩn lấp trong đất (1 điểm)
         -Các công việc làm đất:

           1.Cày đất:là làm xáo trộn lớp đất ở mật độ sâu ,làm cho đất  tơi xốp thoáng khí và vùi lấp cỏ dại (1 điểm)
            2.Bừa và đập đất: làm nhỏ đất,san phẳng thu gom cỏ dại      (1điểm)

            3.Lên luống:Rễ chăm sóc,dễ thoát nước,tạo tầng đất dầy cho cây sinh trưởng và phát triển (0,5 điểm)
Câu 2: ( 3,5 đ )

· Rừng có vai trò to lớn trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường phục vụ cho đời sống và sản xuất cụ thể: 

· Làm sạch môi trường không khí: hấp thụ các loại khí độc hại, bụi trong không khí, nhả oxy (  1đ )

·  Phòng hộ phòng có bão hạn chế lũ lụt, hạn hán, bảo vệ cải tạo đất ( 1 đ )

· Cung cấp nguyên liệu phục vụ đời sống sản xuất, xuất khẩu 

( 0,75đ )
· Nơi nghiên cứu khoa học và sinh hoạt văn hóa khác như tồn tại hệ sinh thái. ( 0,75 đ ) 

Câu 3: ( 3 đ)
   -Tác hại của sâu bệnh(1,5đ):
  Sâu ,bệnh ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng và làm giảm năng suất chất lượng nông sản
   -Những nguyên tắc phòng trừ sâu,bệnh hại (1,5đ)

          + Phòng là chính

          + Trừ sớm ,trừ kịp thời ,nhanh chóng và triệt để

          +Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ
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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2011 - 2012 
Môn: Công nghệ 7

                     Thời gian 45’

	Họ và tên:  ……………….

Lớp……………
	Điểm
	Lời thầy phê


Đề bài

Câu 1: ( 3,5đ ) 

          Em hãy nêu mục đích của việc làm đất ? làm đất bao gồm những công việc nào,nêu mục đích của mỗi công việc

Câu 2: (3.5 đ) 

Rừng có vai trò như thế nào với môi trường sống và sản xuất của      xã hội 

Câu 3. (3 đ )

        a/ Em hãy nêu tác hại của sâu bệnh?
        b/Em hãy nêu những nguyên tắc trong phòng trừ sâu ,bệnh hại?     
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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2011 - 2012 
Môn vật lý 7

Câu 1: (2đ) 

      a.  Ta nhìn thấy một vật khi nào?

      b.  Em hãy cho biết ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi ?.

      c.  Tần số là gì ?
      d.  Tai người bình thường có thể nghe được những âm có tần số bao nhiêu?
Câu 2: (1đ) Phát biểu nội dung định luật truyền  thẳng của ánh sáng

Câu 3:(2đ)Nguồn sáng là gì? Em hãy tìm 5 nguồn sáng tự nhiên , 2 nguồn sáng nhân tạo

Câu 4:(2đ)Độ to của âm phụ thuộc vào yếu tố nào? Ngưỡng đau có thể làm điếc tai là bao nhiêu?
Câu 5:(3đ)Trình bầy cách vẽ các tia phản xạ ở hình vẽ sau theo cách đơn giản chính xác? Nêu các bước tiến hàng
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Câu 6 : (1đ) Sau khi nhìn thấy tia chớp thì 5 giây sau mới nghe tiếng sấm. Nơi xảy ra sấm sét cách nơi đứng bao xa? Biết vận tốc âm trong không khí là 340m/s

Bài làm
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Môn Vật lý lớp 7
      Câu 1: (2đ)
      a)   Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền đến mắt ta (0,5đ)

      b) Ảnh tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo,không hứng được trên màn chắn (0,5đ)

      c)  Số dao động trong một giây gọi là tần số (0,5đ)

      d)  Tai người có thể nghe được âm có tần số trong khoảng từ 20 Hz đến 20000 Hz (0,5đ)

Câu 2(1đ)Định luật truyền thẳng của ánh sáng
           Trong môi trường trong suốt và đồng tính ,ánh sáng truyền đi theo đường thẳng

Câu 3:(2đ)

       *Nguồn sáng là tự nó phát ra ánh sáng (1đ)

       * Năm nguồn sáng tự nhiên là : mặt trời,ngôi sao,đom đóm,tia chớp,cục than hồng (0,5đ)

       * Hai nguồn sáng nhân tạo là: đèn pin,đèn báo hiệu giao thông (0,5đ)

Câu4(2đ)

       *Độ to của âm phụ thuộc vào biên độ dao động

       * Ngưỡng đau có thể làm điếc tai là 130dB

Câu 4:

a) (1đ)                                                                       b) (1đ)                                                 
                                                                                                                                      

                                                                                                       I

                                                                                                  

Câu 5: 

Vận tốc của âm trong không khí là 340 m/s

Nơi xảy ra sấm sét cách nơi đứng một khoảng (1đ)

   5s  x  340m/s  =  1700m = 1,7 km
 * Ma trận 2 chiều:

	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp thấp
	Vận dụng cấp cao

	
	Câu hỏi 
	Điểm 
	Câu hỏi 
	Điểm 
	Câu hỏi 
	Điểm 
	Câu hỏi 
	Điểm 

	Nhận biết ánh sáng – nguồn sáng 
	1b
	0,5
	2a
	0,25
	
	
	
	

	Gương phẳng, gương cầu lồi, cầu lõm 
	1a, 1c
	1
	2b
	0,5
	
	
	
	

	Âm học
	1d
	0,5
	2c,d,e
	1,25
	
	
	5
	1

	Định luật phản xạ ánh sáng 
	
	
	3
	2
	
	
	
	

	Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng 
	
	
	
	
	4a,4b
	2
	4c
	1

	Tổng số câu hỏi – điểm 
	4
	2
	6
	4
	2
	2
	2
	2

	Tỉ lệ phần trăm điểm 
	20%
	40%
	20%
	20%


      4) Thống kê kết quả:

	Lớp
	TSHS
	Trên TB
	%
	Dưới TB
	%
	Ghi chú

	7A
	
	
	
	
	
	

	7B
	
	
	
	
	
	

	


Đề cương ôn tập Lí 6 HKI
Câu 1:Nêu nguyên tắc đo độ dài của vật

TL: a/ Ước lượng độ dài vật cần đo

b/ Chọn thước có GHĐ và ĐCNN thích hợp

c/ Đặt thước dọc theo độ dài cần đo sao cho một đầu của vật ngang bằng với vạch số không của thước

d/ Đặt mắt theo hướng vuông góc với cạnh của thước ở đầu kia của vật
e/ Đọc và ghi kết quả theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật

Câu 2: Thế nào là hai lực cân bằng?cho một ví dụ thực tế mà em quan sát được(Trường hợp một vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì đứng yên).Nêu rõ hai lực đó.

TL: Hai lực cùng dác dụng vào một vật (chung điểm đặt ),mạnh như nhau (cùng độ lớn),cùng phương nhưng ngược chiều gọi là hai lực cân bằng
*Một vật treo trên sợi dây:trọng lực và lực đàn hồi của dây cân bằng nhau

Câu 3: Một vật có khối lượng 600g treo trên một sợi dây đứng yên

           a/ giải thích vì sao vật đứng yên

           b/ Cắt sợi dây vật rơi xuống.Giải thích vì sao vật đứng yên lại chuyển động

TL: a/ vật đứng yên vì chịu tác dụng của hai lực cân bằng(trọng lực và lực kéo của dây)
       b/ Khi cắt dây không còn lực kéo của dây nữa ,trọng lực sẽ làm vật rơi xuống

Câu 4: Lực đàn hồi xuất hiện khi nào ? có đặc điểm gì về phương ,chiều và cường độ
TL: Lực đàn hồi xuất hiện khi vật bị biến dạng

-phương cùng phương với lực tác dụng lên vật

-Chiều ngược chiều lực tác dụng

-Độ lớn tỷ lệ thuận với độ biến dạng của vật

Câu 5: Làm thế nào để đo được khối lượng riêng của các hòn bi bằng thủy tinh
TL: Đo khối lượng các hòn bi bằng cân

     -Dùng bình chia độ đo thể tích các hòn bi

Câu 6: a/ viết công thức tính trọng lượng riêng của một chất .Nêu rõ tên và đơn vị của từng đại lượng

            b/ Ta đặt vật A lên đĩa cân bên trái và đặt các quả cân lên đĩa bên phải của một cân rô béc van .Muốn cân thăng bằng ta phải đặt :2 quả cân 200g ,1quar cân 100g và 2 quả câc 20g.khối lượng của A là bao nhiêu
            c/ Thả vật ( không thấm nước ) vào một bình có dung tích 500 cm3 đang chứa 400 cm3 nước thì thấy nước tràn ra là 100cm3 .tính thể tích vật A
            d/. Tính trọng lượng riêng của chất làm vật

TL: a/ Viết công thức :

                                     d = 
[image: image4.wmf]V

P

 ,                P: trọng lượng .,đơn vị :N
                                                                 V
[image: image5.wmf]:Thể tích .đon vị :m3
                                                                  d  : Trọng lượng riêng ,đơn vị N/m3
b/. Tính khối lượng vật : A = 200 + 200 +100 + 20 +20 = 540g
c/.Tính Thể tích của vật A là:  V = (500 - 400) + 100 = 200 (cm3)

d/. Đổi được    m = 540g =0,54kg 

                        V = 200 cm3 = 0,0002m3 

Áp dụng công thức :  P =10m =10x0,54 = 5,4 (N)

Áp dụng công thức :  d = P/V  = 5,4N/0,0002m3 =27000N/m3
Câu 7: Hãy tính khối lượng và trọng lượng của một chiếc dầm sắt có thể tích     40 dm3 .Cho biết Dsat = 7800kg/m3  

Tóm tắt:

Ds =7800 kg/m3
V = 40dm3 = 0,04m3
Giải: Áp dụng công thức : D = m/V 
[image: image6.wmf]®

 m =D x V

        Thay số                    m = 7800 kg/m3 x 0,04m3 = 312kg

        Tính P                      P = 10 x m = 10 x 312 = 3120(N)

Câu 8 : Đổi các đơn vị sau

a.       2 tấn = ………………tạ           b.    6 dm3     =…………………lít

  c .  100g   = ………………kg          d. 1500kg/m3=………………...g/cm3 
e.     160dm = …………….m             f.   20km        = ………………..m 

g.     0,5lít    =………………cc           h. 145cm      = …………………m
TL:  a.      2 tấn = 20 tạ                       b.         6dm3 =6 lít
      c./.     100g = 0,1 kg                      d.        1500 kg/m3 = 1,5g/cm3
      e./.     160dm= 16 m                      f.        20km   =  20000m
     g;        0,5 lít  = 500 cc                   h.        145cm = 1,45 m

       câu 9: Trên trai nước ngọt có ghi 750ml.Con số đó có ý nghĩa như thế nào?Đỏi ra đơn vị lít và m3 
TL: Con số 725ml ghi trên chai nước ngọt là thể tích nước ngọt trong chai 

Đổi đơn vị  750ml = 0,750 lit = 0,000750m3
Câu10 :Nêu nguyên tắc đo thể tích chất lỏng
TL: 

a/. Ước lượng thể tích cần đo 

b./. Chọn bình chia độ có GHĐ và ĐCNN thích hợp 

c/. Đặt bình chia độ thẳng đứng 

d./.Đặt mắt ngang với độ cao mực chất lỏng trong bình

e./. đọc và ghi kết quả theo vạch chia gần nhất

Câu 11:Nước rò rỉ qua một đường ống của một hộ gia đình trung bình một giọt trong một giây; 20 giọt có thể tích 1cm3 . Tính thể tích nước rò rỉ qua đường ống trong một tháng
TL : Số giọt nước trong 1 tháng là : 3600x24x30 = 2592000

Thể tích nước là  V = 
[image: image7.wmf]20

2592000

 = 129600 cm3 =0,1296m3
Câu 12 :TRọng lực là gì? TRọng lượng là gì? Nêu đặc diểm về phương và chiều của trọng lực

TL : Trọng lực là lực hút của trái đất . Trọng lượng là cường độ của trọng lực. Trọng lực có phương thẳng đứng ,chiều hướng về phía trái đất
Trường THCS Xuân Sơn

            ĐT – QN

Đáp án biểu điểm

Môn :vật lí 6

Câu 1(1đ)

* Hai lực cùng dác dụng vào một vật (chung điểm đặt ),mạnh như nhau (cùng độ lớn),cùng phương nhưng ngược chiều gọi là hai lực cân bằng

Câu 2:(1đ)

a/ vật đứng yên vì chịu tác dụng của hai lực cân bằng(trọng lực và lực kéo của dây)

       b/ Khi cắt dây không còn lực kéo của dây nữa ,trọng lực sẽ làm vật rơi xuống

Câu 3 (1đ)

     -Đo khối lượng các hòn bi bằng cân                                                          (0,5 đ)
     -Dùng bình chia độ đo thể tích các hòn bi                                                 (0,5 đ)
Câu 4:(2đ)
: Lực đàn hồi xuất hiện khi vật bị biến dạng                                                   (0,5 đ)
-phương cùng phương với lực tác dụng lên vật                                             (0,5 đ)
-Chiều ngược chiều lực tác dụng                                                                   ( 0,5đ)
-Độ lớn tỷ lệ thuận với độ biến dạng của vật                                                  ( 0,5đ)
Câu 5 (2đ): nguyên tắc đo độ dài của vật

a/ Ước lượng độ dài vật cần đo                                                                      (0,5đ)
b/ Chọn thước có GHĐ và ĐCNN thích hợp                                                   (0,5đ)
c/ Đặt thước dọc theo độ dài cần đo sao cho một đầu của vật ngang bằng với vạch số không của thước                                                                                (0,5đ)
d/ Đặt mắt theo hướng vuông góc với cạnh của thước ở đầu kia của vật    (0,25đ)
e/ Đọc và ghi kết quả theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật              (0,25đ)
Câu  (3đ)
a/ Viết công thức :(1đ)
                                     d = 
[image: image8.wmf]V

P

 ,                P: trọng lượng .,đơn vị :N

                                                                 V
[image: image9.wmf]:Thể tích .đon vị :m3
                                                                  d  : Trọng lượng riêng ,đơn vị N/m3
b/. Tính khối lượng vật : A = 200 + 200 +100 + 20 +20 = 540g             ( 0,5đ )
c/.Tính Thể tích của vật A là:  V = (500 - 400) + 100 = 200 (cm3)          ( 0,5 đ)

d/. Đổi được    m = 540g =0,54kg 

                        V = 200 cm3 = 0,0002m3                                                 ( 1đ )
Áp dụng công thức :  P =10m =10x0,54 = 5,4 (N)

Áp dụng công thức :  d = P/V  = 5,4N/0,0002m3 =27000N/m3
TrườngTHCS Xuân Sơn                                  Đề thi học kì I

Môn: vật lí 6

Thời gian 45’

Đề bài

Câu 1(1đ): Thế nào là hai lực cân bằng?
Câu 2(1đ): Một vật có khối lượng 600g treo trên một sợi dây đứng yên

          a/ giải thích vì sao vật đứng yên

    b/ Cắt sợi dây vật rơi xuống.Giải thích vì sao vật đứng yên lại chuyển động
Câu 3(1đ): Làm thế nào để đo được khối lượng riêng của các hòn bi bằng thủy tinh

Câu 4(2đ): Lực đàn hồi xuất hiện khi nào ? có đặc điểm gì về phương ,chiều và cường độ

Câu 5(2đ):Nêu nguyên tắc đo độ dài của vật

Câu 6 (3đ): a/ viết công thức tính trọng lượng riêng của một chất .Nêu rõ tên và đơn vị của từng đại lượng

         b/ Ta đặt vật A lên đĩa cân bên trái và đặt các quả cân lên đĩa bên phải của một cân rô béc van .Muốn cân thăng bằng ta phải đặt :2 quả cân 200g ,1quả cân 100g và 2 quả câc 20g.khối lượng của A là bao nhiêu

         c/ Thả vật ( không thấm nước ) vào một bình có dung tích 500 cm3 đang chứa 400 cm3 nước thì thấy nước tràn ra là 100cm3 .tính thể tích vật A

         d/. Tính trọng lượng riêng của chất làm vật

Ma trận

	                   Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	                  Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	-Đo độ dài 

-đo thể tích

-đo khối lượng
	
	Nắm được nguyên tắc đo độ dài ,đo thể tích

,đo khối lượng của 1 vật
	Biết phân tích bài toán đểtìm khối lượng ,thể tích của 1 vật
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ
	
	1
2đ

20%
	2
1

10%
	
	3
3

30%

	Lực :-Lực cânbằng
        -Lực đàn hồi

        -Lực kế

  -Tác dụng của lực
	Dựa vào định nghĩa để nhận biết 2 lực cân

bằng ,lực đàn hồi
	
	Biết vận dụng tác dụng của 2 lực cân bằng,(trọng lực và lực kéo} để giải thích một số trường hợp
	
	

	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ
	2
3

30%


	
	1
1

10%
	
	3
3

40%

	-Khối lượng
-Khối lượng riêng

-Trọng lượng  riêng
	Nắm Các công thức cuả  khôí lượng riêng,trọng lượng riêng của một chất,tên,đơn vị của từng đại lượng
	Biết cách đo khối lượng riêng của một chất rắn không thấm nước
	
	Biết phân tích bài toán,để áp dụng công thức tính trọng lượng riêng của một chất
	

	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ
	1
1

10%
	1
1

10%
	
	1
1

10%
	3
3

30%

	Tổng Số câu

Tổng Số điểm 

Tỉ lệ
	3
4

40%
	2
3

30%
	3
2

20%
	1
1

10%
	8
10

100%
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Thời gian 45’
	Họ và tên………………..

 Lớp……….
	Điểm
	Lời cô phê


Đề bài

Câu 1(1đ): Thế nào là hai lực cân bằng?

Câu 2(1đ): Một vật có khối lượng 600g treo trên một sợi dây đứng yên

          a/ giải thích vì sao vật đứng yên

    b/ Cắt sợi dây vật rơi xuống.Giải thích vì sao vật đứng yên lại chuyển động

Câu 3(1đ): Làm thế nào để đo được khối lượng riêng của các hòn bi bằng thủy tinh

Câu 4(2đ): Lực đàn hồi xuất hiện khi nào ? có đặc điểm gì về phương ,chiều và cường độ

Câu 5(2đ):Nêu nguyên tắc đo độ dài của vật

Câu 6 (3đ): a/ viết công thức tính trọng lượng riêng của một chất .Nêu rõ tên và đơn vị của từng đại lượng

         b/ Ta đặt vật A lên đĩa cân bên trái và đặt các quả cân lên đĩa bên phải của một cân rô béc van .Muốn cân thăng bằng ta phải đặt :2 quả cân 200g ,1quả cân 100g và 2 quả câc 20g.khối lượng của A là bao nhiêu

         c/ Thả vật ( không thấm nước ) vào một bình có dung tích 500 cm3 đang chứa 400 cm3 nước thì thấy nước tràn ra là 100cm3 .tính thể tích vật A

         d/. Tính trọng lượng riêng của chất làm vật

                                                     Bài làm
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